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Bài 46
THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Sau bài này, học sinh
=> Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của TKHT.
2. Kỹ năng
Sau bài này, học sinh
=> Xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm.
3. Thái độ
Sau bài này, học sinh
=> Tinh thần hợp tác, trung thức
B. CÂU HỎI QUAN TRỌNG.
* Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập.
1. Tóm tắt cách tiến hành thí nghiệm
* Các câu hỏi mà bài học có thể  trả lời.
C. ĐÁNH GIÁ.
*Để biết được mức độ học tập của học sinh:
+ Trong bài học: Tốc độ làm thí nghiệm của từng nhóm
+ Sau bài học: Chất lượng bài thực hành
D. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Giáo án, sách giáo khoa 
* Đối với mỗi nhóm HS:
-1 thấu kính hội tụ tiêu cự cần đo (f vào khoảng 12cm).
-1 vật sáng có dạng hình chữ L hoặc chữ F. 
-1 màn ảnh nhỏ.
-1 giá quang học thẳng, trên có các giá đỡ vật, thấu kính và màn ảnh, dài khoảng 0,6m.
-1 thước thẳng chia độ đến mm (trên giá đó kẻ sẵn thước).
E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động 1
 KIỂM TRA SỰ CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH 
- Mục tiêu: Kiểm tra qua trình học sinh chuẩn bị bài thực hành ở nhà
- Thời gian: 15 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập
	-Kiểm tra báo cáo thực hành của học sinh: Mỗi nhóm kiểm tra một bản → GV sửa, những chỗ HS còn thiếu sót.
-Gọi đại diện 2 nhóm trình bày các bước tiến hành TN → GV chuẩn bị và ghi tóm tắt các bước tiến hành TN để HS yếu có thể hiểu được.
	-HS trả lời câu c.
d = 2f → ảnh thât, ngược chiều với vật.
h’ = h; d’ = d = 2f
d) d + d’ = 4f
f = [image: ]
-HS:…


Hoạt động 2
TIẾN HÀNH THỰC HÀNH 
- Mục tiêu: 
+ Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học về TKHT vào bài thực hành
+ Kỹ năng: Quan sát, tiến hành thí nghiệm và lắp ráp thí nghiêm
+ Thái độ: Nghiêm tức, hợp tác
- Thời gian: 20 phút
- Phương pháp: Thực nghiệm, hợp tác nhóm nhỏ
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, bộ thí nghiệm hình 46.1
	-Yêu cầu HS làm theo các bước TN.
-GV theo dõi quá trình thực hiện TN của HS → giúp các nhóm HS yếu.
	Bước1: Đo chiều cao của vât h = …
Bước 2: Dịch chuyển màn và vật ra xa thấu kính khoảng cách bằng nhau → dừng khi thu được ảnh rõ nét.
Bước 3: Kiểm tra: d = d’; h = h’.
Bước 4: f =[image: ]
-HS tiến hành TH theo nhóm→ghi kết quả vào bảng.
f =[image: ].[image: ]


Hoạt động 3
CỦNG CỐ
- Mục đích: Tổng kết đánh giá nhận xét bài thực hành
- Thời gian: 10 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án
	-GV nhận xét đánh giá giờ thực hành:
+Về kỉ luật khi tiến hành TN.
+Kĩ năng TH của các nhóm.
+ Đánh giá chung và thu báo cáo.
-Ngoài phương pháp này các em có thể chỉ ra phương pháp khác để xác định tiêu cự.
-GV cú thể gợi ý: Dựa vào cách dựng ảnh của vật qua TKHT C/minh như bài tập.
Đo được đại lượng nào→ c/thức tính f.
-GV thu báo cáo TH của HS-So sánh với mẫu báo cáo của GV.


MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH:
     1. Trả lời câu hỏi:
a. Dựng ảnh của một vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f.
 (
B
’
A
’
F
’
O
F
A
B
I
)Dùng hai trong ba tia sáng đặc biệt tới thấu kính để dựng ảnh:
+Tia tới từ B song song với trục chính 		
thì tia ló đi qua tiêu điểm F’.
+Tia tới từ B đi qua quang tâm O  thì tia ló 			 
tiếp tục truyền thẳng không đổi hướng.	      
Giao của hai tia sáng này chính là ảnh B’ của B.
Hạ đường vuông góc với trục chính chân đường vuông góc là 	       
b, c)Ta có BI = AO =2f = 2.OF’, nên OF’ là đường trung bình của ∆B’BI
Từ đó suy ra OB = OB’ và ∆ABO = ∆A’B’O. Kết quả, ta có A’B’=AB và OA’=OA=2f hay d = d’  = 2f.
d.Công thức tính tiêu cự của thấu kính: f = [image: ]
e. Tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ :
- Đặt thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn ảnh sát gần và cách đều thấu kính.
-Dịch vật và màn ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho tới khi thu được ảnh của vật ró nét trên màn và ảnh có kích thước bằng vật.
- Đo khoảng cách từ vật tới màn và tính tiêu cự f =[image: ]
     2. Kết quả đo: Bảng 1:
		          Kết
         quả đo

Lần đo
	Khoảng cách từ vật đến màn ảnh (mm)
	Chiều cao của vật (mm)
	Chiều cao của ảnh (mm)
	Tiêu cự của thấu kính (mm)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Giá trị trung bình của tiêu cự thấu kính đo được là: 
       f =[image: ][image: ][image: ]
Hoạt động 4
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Mục đích: Hướng dẫn cách học tập ở nhà cho học sinh
- Thời gian:
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiên, tư liệu: Giáo án
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ đâu học kỳ 2 tới giờ, tiến sau học tiết ôn tập


F. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa vật lý 9, vở bài tập vật lý 9
G. RÚT KINH NGHIỆM
Kiến thức:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Phương phap:................................................................................................
Thời gian:.....................................................................................................
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ÔN TẬP
A.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức.
Sau bài này, học sinh
=> Ôn tập lại kiến thức HS đã học trong chương III.
2. Kỹ năng.
Sau bài này, học sinh
=> Rèn kỹ năng giải một số bài tập, hiện tượng quang học.
3. Thái độ.
Sau bài này, học sinh
=> Hứng thú với môn học.
B. CÂU HỎI QUAN TRỌNG.
* Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập.
* Các câu hỏi mà bài học có thể  trả lời.
C. ĐÁNH GIÁ.
*Để biết được mức độ học tập của học sinh:
+ Trong bài học: Thái độ học tập của học sinh trong giờ học và chất lượng câu trả lời của học sinh
+ Sau bài học: Kiểm tra vở ghi của học sinh
D. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập 

E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động 1
ÔN TẬP LÝ THUYẾT
- Mục tiêu: Kiểm tra qua trình học sinh chuẩn bị bài thực hành ở nhà
- Thời gian: 
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập
PHẦN I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT
	Hoạt động thầy trò
	Ghi bảng

	- Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì?.


- Dòng điện xoay chiều là dòng như thế nào?.
- Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều như thế nào?.

- Kể tên các tác dụng của dòng điện xoay chiều? 

- Công thức tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện?
- Cấu tạo máy biến thế? Hiệu điện thế và số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp quan hệ với nhau như thế nào?


- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?



- Cách nhận biết thấu kính hội tụ và đặc điểm ảnh của vật tạo bnởi thấu kính hội tụ?










- Cách nhận biết thấu kính phân kỳ và đặc điểm ảnh tạo bởi thấu kính?










 
	1. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.
2. Dòng điện xoay chiêu là dòng điện có chiều luân phiên đổi chiều.
3. Máy phát điện xoay chiều có cấu tạo gồm hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn
4. Có các tác dụng: Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.

5. 

6. Máy biến thế có cấu tạo gồm một lõi sắt gồm các lá thép kỹ thuật gép lại và hai cuộn dây là cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

Quan hệ giữa số vòng dây và hiệu điện thế giữa các cuộn là  
7. Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gẫy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
8. * Cách nhận biết: 
- Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
- Cho chum tia tới song song với trục chính thì chum tia ló hội tụ tại một điểm trên trục chính.
- Khi quan sát một vật dặt trong khoảng tiêu cự thấy ảnh ảo và lớn hơn vật
* Đặc điểm ảnh:
- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. 
- Vật đặt xa thấu kính cho ảnh thật tại tiêu điểm của thấu kính.
- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
9. * Cách nhận biết:
- Có phần rìa dầy hơn phần giữa.
- Cho chùm tia tới song song với trục chính thì chùm tia ló loe rộng ra có đường kéo dài qua tiêu điểm F.
- Quan sát vật qua thấu kính thấy ảnh ảo và luôn nhỏ hơn vật.
* Đặc điểm ảnh:
- Vật đặt ở mọi phía trước thấu kính phân kỳ đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
- Vật đặt rất xa thấu kính cho ảnh ảo tại tiêu điểm của thấu kính.


Hoạt động 1
LUYỆN LÀM BÀI TẬP
- Mục tiêu: Ôn tập lại các dạng bài tập đã học một lần nữa
- Thời gian: 
- Phương pháp: Đàm thoại, hợp tác nhóm nhỏ, thảo luận
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập

PHẦN II. LUYỆN LÀM BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM.
1. Trong trường hợp nào sau đây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
A. Mạch không kín
B. Khung chuyển động song song với đường sức từ.
C. Khung chuyển động vuông góc với đường sức từ.
D. Khung chuyển động hợp với đường sức từ một góc bất kỳ.
2. Chọn câu đúng. Máy phát điện xoay chiều biến đổi:
A. Cơ năng thành điện năng
B. Điện năng thành cơ năng
C. Cơ năng thành nhiệt năng
D. Nhiệt năng thành cơ năng.
3. Nếu tăng hiệu điện thế ở nơi truyền tải lên 10 lần thì công suất hao phí giảm:
A. 10 lần		B. 100 lần		C. 1000 lần		D. 10 000 lần
4. Cách nào sau đây không tạo ra dòng điện xoay chiều.
A. Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín
B. Cho cuộn dây quay trong dòng điện
C. Cho cuộn dây nằm trong từ trường của một cuộn dây khác có dòng điện xoay chiều chạy qua.
D. Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường.
5. Chọn câu đúng.
Để giảm hao phí trong quá trình truyền tải điện năng ta cần
A. Tăng hiệu điện thế ở nơi truyền tải
B. Chọn chất liệu làm dây dẫn có điện trở suất lớn 
C. Giảm hiệu điện thế ở nơi truyền tải xuống còn 220V
D. Tăng công suất sử dụng ở nơi nhận
6. Chọn câu đúng.
Trường hợp nào sau đây máy biến thế không hoạt động được.
A. Số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp.
B. Số vòng dây của cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây cuộn sơ cấp.
C. Dòng điện một chiều được đưa vào hai đầu cuộn sơ cấp.
D. Dây dung trong cuộn sơ cấp có thể to hơn hoặc nhỏ hơn dây dung trong thứ cấp.
7. Chùm sáng đi qua thấu kính hội tụ tuân theo định luật nào sau đây:
a. Định luật tán xạ ánh sáng.           c. Định luật phản xạ ánh sáng.
b. Định luật khúc xạ ánh sáng.        d. Định luật truyền thẳng ánh sáng.
8. Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm ngoài tiêu cự của thấu kính. Hãy cho biết tính chất ảnh cho bởi thấu kính.
a.Là ảnh ảo, cùng chiều.                             c.Là ảnh thật, cùng chiều.
b.Là ảnh thật, ngược chiều.                        d. Là ảnh ảo, ngược chiều.
9. Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm trong tiêu cự. Hãy cho biết tính chất của ảnh.
a.Là ảnh ảo cùng chiều.                                c.Là ảnh thật ngược chiều
b.Là ảnh ảo, ngược chiều.                             d.Là ảnh thật cùng chiều.
10.Chiếu một chùm tia sáng song song với trục chính đi qua thấu kính phân kỳ thì chùm tia ló có tính chất gì?
a. Chùm tia ló hội tụ.                                 C. Chùm tia ló song song.
b. Chùm tia ló phân kỳ.                             d. Cả a, b, c đều sai.
11. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ sẽ cho ảnh như thế nào?
a. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật.   
b. Ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.
c. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.                                 
d. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật.
12.Tính chất giống nhau của ảnh ảo cho bởi thấu kính hội tụ và phân kỳ là:
a. lớn hơn vật.                                                  b. nhỏ hơn vật.                
c. cùng chiều với vật.           	d. ngược chiều với vật.
BÀI TẬP TỰ LUẬN 
13. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d = 6cm, AB có chiều cao h = 1cm.
Hãy dựng ảnh A’B’ của AB rồi tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp:
                       +Thấu kính hội tụ.
                       +Thấu kính phân kỳ.
14. Em hãy giải thích tại sao khi cho nam châm hoặc cuộn dây quay trong từ trường thì ta lại thu được dòng điện cảm ứng xoay chiều.

GIẢI BÀI TẬP
1-A; 2-A; 3-b; 4-b; 5-a; 6-c; 7-b; 8-b; 9-a; 10-b; 11-c; 12-c. 

13.-Trường hợp 1:Thấu kính hội tụ.
f=12cm; d = 6cm; AB = h = 1cm.d’ = ? h’= ?

                                                         + BI//OF’→∆B’BI đồng dạng 

            B’                                                                với ∆B’OF’có:
	B	I	                           [image: ](1)
        A’≡F	A   O	F’	     


+AB//A’B’→∆A’B’O đồng dạng với ∆ABO có:	
                                      [image: ]
                                                                              Từ (1) và (2) →A’B’=2.AB=2cm=h’.
                                                                              A’O=2.AO=12cm=f=d’.
-Trường hợp 2: Thấu kính phân kỳ.
f=12cm; d=6cm; AB=h=1cm. d’=? h’=?
+BI//FO có ∆BB’I đồng dạng với ∆OB’F có
 (
B
A
I
F
A
’
F
’
O
)	                                                        [image: ]
                                                                 + AB//A’B’ có ∆BOA             
                                                                           đồng dạng với 
	                                       	                                                       ∆B’OA’ có:                  

                                                                                                         [image: ]
                                              	Từ (1) và (2) →A’B’=[image: ]AB:  
                                                                         [image: ][image: ]
                                                              A’O = AO:[image: ] 4cm = d’
14. Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luân phiên tăng giảm
Khi đó sẽ thu được dòng điện cảm ứng xoay chiều trong các máy.
Hoạt động 3
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Mục đích: Hướng dẫn cách học tập ở nhà cho học sinh
- Thời gian:
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiên, tư liệu: Giáo án
	Ôn tập lại toàn bộ kiến thức từ đâu học kỳ 2 tới giờ, tiến sau học tiết sau kiểm tra 45 phút


F. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa vật lý 9, vở bài tập vật lý 9
G. RÚT KINH NGHIỆM
Kiến thức:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Phương phap:................................................................................................
Thời gian:.....................................................................................................















Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Luyến						             Tiết theo PPCT:  52. Lớp 9A(   /03); Lớp 9B(    /03)
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Bài 47
SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH.

A.MỤC TIÊU.
1 Kiến thức.
Sau bài này, người học đạt được
=> Nêu được máy ảnh có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.
2. Kĩ năng: 
Sau bài học, người học cần đạt được
=> Biết tìm hiểu kĩ thuật đó được ứng dụng trong kĩ thuật, cuộc sống.
3.Thái độ: 
Sau bài học, người học có ý thức
=> Say mê, hứng thú khi hiểu được tác dụng của ứng dụng.
B. CÂU HỎI QUAN TRỌNG.
* Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập.
1. Trình bày công dụng của từng bộ phận trong máy ảnh
* Những câu hỏi mà bài học có thể trả lời.
1. Trình bày cấu tạo của máy ảnh
2. Kể ra công dụng của từng bộ phận
3. Ảnh của một vật tạo bởi máy ảnh có những đặc điểm gì
C. ĐÁNH GIÁ.
* Để biết mức độ hiểu bài của học sinh 
- Trong bài học: Học sinh hăng hái trong các hoạt động giáo viên đưa ra; số lượng học sinh giơ tay phát biểu bài
- Sau bài học: Có thể kiểm tra vở bài tập của học sinh.
D. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách giáo khoa, vở bài tập vật lý, giáo án, mô hình máy ảnh
E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
* Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Mục đích
+ Nhắc lại kiến thức có liên quan đến bài mới giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn.
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Vấn đáp
- Phương tiện: Giáo án.
	- Vật đặt ở vị trí nào thì TKHT tạo được ảnh hứng trên màn độ lớn của vật không đổi, độ lớn của ảnh phụ thuộc vào yếu tố nào?


* Hoạt động 2
TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH 
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Nêu được máy ảnh có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.
+ Kỹ năng: Khả năng nghiên cứu tài liệu
+ Thái độ: Tinh thần tự nghiên cứu
- Thời gian: 10 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Sách giáo khoa, vở bài tập, giáo án.
I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH.
	-Yêu cầu HS đọc tài liệu và trả lời câu hỏi:
+Bộ phận quan trọng của máy ảnh là gì?
+Vật kính là thấu kính gì? Vì sao?
+Tại sao phải có buồng tối?



-Yêu cầu HS tìm hiểu các bộ phận trên mô hình.
-Vị trí của ảnh phải nằm ở bộ phận nào?
	
I.Cấu tạo máy ảnh.
+Vật kính là TKHT để tạo ra ảnh thật hứng trên màn ảnh.
+Buồng tối để không cho ánh sáng ngoài lọt vào, chỉ có ánh sáng của vật sáng truyền vào tác dụng lên phim.
→Hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối.

Ảnh hiện lên trên phim.


* Hoạt động 3
TÌM HIỂU ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM (20 phút).
- Mục tiêu: 
+ Kiến thức: Vẽ được ảnh của một vật tạo bởi máy ảnh
+ Kỹ năng: Kỹ năng vẽ hình
+ Thái độ: Hứng thú bài học
- Thời gian: 20 phút
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập, mô hình máy ảnh
II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM.
	





-Yêu cầu HS trả lời C1.
Chú ý ở máy ảnh bình thường thì ảnh nhỏ hơn vật, còn ở máy ảnh điện tử chụp những vật nhỏ như côn trùng, phân tử…thì ảnh to hơn vật.
-Yêu cầu HS vẽ ảnh 
-Yêu cầu HS tự chứng minh.
-Yêu cầu tự rút ra kết luận ảnh của vật đặt trước máy ảnh là gì?

-Yêu cầu tự rút ra kết luận ảnh của vật đặt trước máy ảnh có đặc điểm gì?
	 (
B
P
A
O
Q
B
’
A
’
I
)
C1: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật, nhỏ hơn vật.
C2: Hiện tượng thu được ảnh thật (ảnh trên phim) của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.
C4: d = 2m = 200cm; d/ = 5cm.
Tam giác vuông ABO đồng dạng với tam giác vuông A/B/O
[image: ]
3. Kết luận: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.


* Hoạt động 4
VẬN DỤNG - CỦNG CỐ
- Mục tiêu: 
+ Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức bài học
+ Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học
+ Thái độ: Yêu thích môn học
- Thời gian: 10 phút
- Phương pháp: Đàm thoại, hợp tác nhóm.
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập

	-Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.
-Gọi 1 HS trung bình lên bảng, các HS làm vào vở.


-GV giới thiệu “Có thể em chưa biết”.
-Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học.
	-HS:…
C6: h=1,6m; d=3m; d/=6m.
h/=?
Giải: Áp dụng kết quả của C4 ta có ảnh A/B/ của người ấy trên phim có chiều cao là: A/B/=AB.[image: ]
-Ghi nhớ vào vở.


* Hoạt động 5
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách học bài ở nhà và chuẩn bị bài học sau
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Độc thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa
	- Học lại bài, làm bài tập trong vở bài tập
- Đọc trước bài 48-Mắt
- So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa mắt và máy ảnh.



F. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa vật lý 9, vở bài tập vật lý 9
G. RÚT KINH NGHIỆM
Kiến thức:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Phương phap:................................................................................................
Thời gian:.....................................................................................................
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Bài 48: MẮT
     
A. MỤC TIÊU. 
1. Kiến thức.
Sau bài này, người học đạt được
=> Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới.
=> Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh. 
=> Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
2. Kĩ năng. 
Sau bài này, người học đạt được
=> Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu bộ phận quan trọng của cơ thể là Mắt theo khía cạnh vật lí.
=> Biết cách xác định điểm cực cận và điểm cực viễn bằng thực tế.
3.Thái độ:
Sau bài này, người học có thái độ:
=> Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lý.
B. CÂU HỎI QUAN TRỌNG
* Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập.
1. Hãy trình bày vai trò của các bộ phận trong mắt người
2. Em có những cách nào để kiểm tra xem mắt có bị cận hay không
* Những câu hỏi mà bài học có thể trả lời.
1. Mắt có cấu tạo gồm máy phần chính
2. Điểm cực cận có đặc điểm gì
3. Điểm cực viễn có đặc điểm gì
C. ĐÁNH GIÁ
* Để biết mức độ hiểu bài của học sinh
- Trong bài học: Dựa vào thái độ học tập của học sinh; dựa vào chất lượng câu trả lời của học sinh
- Sau bài học: Có thể dùng phiếu học tập với câu hỏi:
1. So sánh về cấu tạo, tính chất của các bộ phận trong máy ảnh và mắt
D. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Sách giáo khoa, giáo án, vở bài tập, mô hình con mắt.
E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
* Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Mục đích: Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài ở nhà của học sinh
- Thời gian: 3 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án
	Câu hỏi
- Hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì? Tác dụng của các bộ phận đó?

	- Hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là vật kính và buồng tối.
Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ….


* Hoạt động 2
TÌM HIỂU CẤU TẠO MẮT 
- Mục tiêu: 
+ Kiến thức: 
1. Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới.
2. Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh. 
+ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu bộ phận quan trọng của cơ thể là Mắt theo khía cạnh vật lí
+ Thái độ: Hợp tác nhóm
- Thời gian: 7 phút
- Phương pháp: Đàm thoại, hợp tác nhóm
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập, mô hình con mắt
I.CẤU TẠO CỦA MẮT.
	-Yêu cầu HS đọc tài liệu, trả lời câu hỏi:
+Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? 
+Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như TKHT? Tiêu cự của nó có thể thay đổi như thế nào?
+Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu?
-Yêu cầu HS yếu nhắc lại.
-Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh?
Thể thuỷ tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt?
	1.Cấu tạo:
-Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.
-Thể thuỷ tinh là một TKHT, nó phồng lên, dẹt xuống để thay đổi f…

- Màng lưới ở đáy mắt, tại đó ảnh hiện lên rõ.
2. So sánh mắt và máy ảnh.
C1: - Giống nhau: 
+Thể thuỷ tinh và vật kính đều là TKHT.
+Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.
- Khác nhau: 
+Thể thuỷ tinh có f có thể thay đổi.
+Vật kính có f không đổi.


* Hoạt động 3
TÌM HIỂU SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT 
- Mục tiêu: 
+ Kiến thức: Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
+ Kỹ năng: Biết cách xác định điểm cực cận và điểm cực viễn bằng thực tế.
+ Thái độ : Hứng thú với môn học
- Thời gian : 25 phút
- Phương pháp: Đàm thoại, hợp tác nhóm nhỏ
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập, mô hình con mắt
II. SỰ ĐIỀU TIẾT.
	- Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu.
- Trả lời câu hỏi:
+ Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì?
+ Sự điều tiết của mắt là gì?
- Yêu cầu 2 HS vẽ lên ảnh của vật lên võng mạc khi vật ở xa và gần f của thể thuỷ tinh thay đổi như thế nào?
(Chỳ ý yêu cầu HS phải giữ khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến phim không đổi).
Các HS khác thực hiện vào vở.
	Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thuỷ tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới.
Vật càng xa tiêu cự càng lớn.  (
O
B
A
I
F
A
’
B
’
B
A
I
F
O
A
’
B
’
)




III. ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN (10 phút)
	-HS đọc tài liệu, trả lời câu hỏi:
+Điểm cực viễn là gì?
+Khoảng cực viễn là gì?
-GV thông báo HS thấy người mắt tốt không thể nhìn thấy vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết.
-HS đọc tài liệu và trả lời câu hỏi:
+ Điểm cực cận là gì?
+ Khoảng cực cận là gì?
-GV thông báo cho HS rõ tại điểm cực cận mắt phải điều tiết nên mỏi mắt.
-Yêu cầu HS xác định điểm cực cận, khoảng cực cận của mình.
	1.Cực viễn:
Cv: Là điểm xa nhất mà mắt vẫn nhìn thấy vật.
Khoảng cực viễn là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt.
2.Cực cận:
Cc: Là điểm gần nhất mà mắt vẫn nhỡn rõ vật.
Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là khoảng cực cận.
C4: HS xác định cực cận và khoảng cỏch cực cận.



* Hoạt động 4
VẬN DỤNG, CỦNG CỐ
- Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức của cả bài
- Thời gian: 06 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập
	
- Yêu cầu HS tóm tắt, dựng hình, chứng minh C5.












C6: Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ dài nhất hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ dài nhất hay ngắn nhất?
-Yêu cầu hai HS nhắc lại kiến thức đã thu thập được trong bài.










- Hướng dẫn HS đọc mục “Có thể em chưa biết”.
	
C5: d=20m=2000cm; h=8m=800cm; d’=2cm.
h’=?
Đáp : Chiều cao của ánh cột điện trên màng lưới là:[image: ]
      B



      H                            A’
                                O  H
      A                             B’

C6: Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ dài nhất.
Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ ngắn nhất.

- Ghi nhớ: 
+ Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới.
+ Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. 
+ Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới.
+ Trong quá trình điều tiết thì thể thuỷ tinh bị co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện trên màng lưới rõ nét.
+ Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tíêt gọi là điểm cực viễn.
+ Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận. 


   * Hoạt động 5
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách học bài ở nhà và chuẩn bị bài học sau
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Độc thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa
	- Học lại bài, làm bài tập trong vở bài tập
- Đọc trước bài 49-Mắt cận và mắt lão
- Vẽ ảnh của một vật tạo bởi con mắt



F. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa vật lý 9, vở bài tập vật lý 9
G. RÚT KINH NGHIỆM
Kiến thức:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Phương phap:................................................................................................
Thời gian:.....................................................................................................








Họ và tên giáo viên: Đoàn Thanh Tuân						             Tiết theo PPCT:  54. Lớp 9A(   /03); Lớp 9B(    /03)
Ngày soạn: 18/02/2014                           
Bài 49
MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO
A. MỤC TIÊU. 
1. Kiến thức:
Sau bài này, người học đạt được
=> Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách sửa.
2. Kĩ năng:
Sau bài này, người học đạt được
=> Biết vận dụng các kiến thức quang học để hiểu được cách khắc phục tật về mắt.
3. Thái độ:
Sau bài này, người học có thái độ: Cẩn thận, biết bảo vệ đôi mắt tránh được các tật ở mắt
B. CÂU HỎI QUAN TRỌNG.
* Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập.
1. Hãy giải thích tại sao đeo kính cận (TKHT) lại khắc phục được tật cận thị
2. Hãy giải thích tại sao đeo kính lão (TKPK) lại khắc phục được tật mắt lão
* Những câu hỏi mà bài học có thể trả lời.
1. Những biểu hiện như thế nào  là tật cận thị
2. Những biểu hiện như thế nào là tật mắt lão
3. Có những cách nào khắc phục được tật cận thị và tật mắt lão
C. ĐÁNH GIÁ
* Để biết mức độ hiểu bài của học sinh
- Trong bài học: Dựa vào thái độ học tập của học sinh; chất lượng câu trả lời trong bài học của các em.
- Sau bài học: Căn cứ vào cách ghi trong vở của các em
D. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách giáo khoa, giáo án, vở bài tập, một ssó loại kính.
E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
* Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Mục đích: Nhắc lại kiến thức cũ để học sinh vận dụng vào học bài mới dễ hiểu hơn
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án.
	Em hãy so sánh ảnh ảo của TKPK và ảnh ảo của TKHT?
	- TKPK cho ảnh ảo nằm trong tiêu cự .
- TKHT cho ảnh ảo nằm ngoài tiêu cự 


* Hoạt động 2
TÌM HIỂU BIỂU HIỆN CỦA MẮT CẬN THỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Nêu được đặc điểm của mắt cận
+ Kỹ năng : Biết vận dụng các kiến thức quang học để hiểu được cách khắc phục tật về mắt.
+ Thái độ: Cẩn thận, biết bảo vệ đôi mắt tránh được các tật ở mắt
- Thời gian: 20 phút
- Phương pháp: Đàm thoại, hợp tác nhóm
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập, kính cận
I. MẮT CẬN:
	-Vận dụng vốn hiểu biết sẵn có hàng ngày để trả lời C1.
-Vận dụng kết quả của C1 và kiến thức đó về điểm cực viễn để làm C2.
-Vận dụng kiến thức về nhận dạng TKPK để làm C3.
-Yêu cầu HS đọc C4-Trả lời câu hỏi:
+Ảnh của vật qua kính cận nằm trong khoảng nào?
+Nếu đeo kính, mắt có nhìn thấy vật không? Vì sao? 
-Kính cận là loại TK gì?
-Người đeo kính cận với mục đích gì?
-Kính cận thích hợp với mắt là phải có F như thế nào?
	1.Những biểu hiện của tật cận thị.
C1:- Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.
- Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.
- Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ngoài sân trường.
C2: Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.
2.Cách khắc phục tật cận thị.
C3: - PP1: Bằng hình học thấy giữa mỏng hơn rìa.
-PP2: Kiểm tra xem kính cận có phải là TKPK hay không ta có thể xem kính đó có cho ảnh ảo nhỏ hơn vật hay không.
 (
A
B
F, C
v
A
’
B
’
O
I
)C4: Vẽ ảnh của vật AB tạo bởi kính cận.

        





+Khi không đeo kính, mắt cận không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa mắt hơn diểm cực viễn CV của mắt.
+Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh A/B/ của AB thì A/B/ phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận tới điểm cực viễn của mắt, tức là phải nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn CV.




* Hoạt động 3
TÌM HIỂU VỀ TẬT  MẮT LÃO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
- Mục tiêu: 
+ Kiến thức : Nêu được đặc điểm của mắt lão
+ Kỹ năng : Biết vận dụng các kiến thức quang học để hiểu được cách khắc phục tật về mắt
+ Thái độ: Cẩn thận, biết bảo vệ đôi mắt tránh được các tật ở mắt
- Thời gian: 15 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập, kính lão
II.MẮT LÃO.
	
- Yêu cầu HS đọc tài liệu, trả lời câu hỏi:
+ Mắt lão thường gặp ở người có tuổi như thế nào?
+ Cc so với mắt bình thường như thế nào?

- Ảnh của vật qua TKHT nằm ở gần hay xa mắt?
- Mắt lão không đeo kính có nhìn thấy vật không?










-HS rút ra kết luận về cách khắc phục tật mắt lão.
	1.Những đặc điểm của mắt lão.
- Mắt lão thường gặp ở người già.
- Sự điều tiết mắt kém nên chỉ nhìn thấy vật ở xa mà không thấy vật ở gần.
- Cc xa hơn Cc của người  bình thường.
2. Cách khắc phục tật mắt lão.
C5: -PP1: Bằng hình học thấy giữa dầy hơn rìa.
      - PP2: Để vật ở gần thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật.
- Ảnh của vật qua TKHT nằm ở xa mắt.
 (
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I
)C6: Vẽ ảnh của vật tạo bởi kính lão.

                                                              
	 

        


+ Khi không đeo kính, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt.
+Khi đeo kính thì ảnh A’B’ của vật AB phải hiện lên xa mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt thì mắt mới nhìn rõ ảnh này. 
Kết luận: Mắt lão phải đeo TKHT để nhìn thấy vật ở gần hơn Cc.





* Hoạt động 4
VẬN DỤNG-CỦNG CỐ
- Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức của cả bài
- Thời gian: 05 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập
III.VẬN DỤNG:
	-Em hãy nêu cách kiểm tra kính cận hay kính lão.
-HS kiểm tra Cv của bạn bị cận và bạn không bị cận.
-Nhận xét: Biểu hiện của người cận thị, mắt lão, cách khắc phục.
	1.Vận dụng.
C7:… 
C8:…
1. Ghi nhớ: …
4.H.D.V.N: Học phần ghi nhớ, giải thích cách khắc phục tật cận thị và tật mắt lão.
-Làm BT SBT.



* Hoạt động 5
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách học bài ở nhà và chuẩn bị bài học sau
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Độc thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa
	- Học lại bài, làm bài tập trong vở bài tập
- Đọc trước bài 50-Kính lúp
- Người ta dựa vào đâu để phân biệt kính lúp, kính hiển vi, kính hiển vi điện tử



F. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa vật lý 9, vở bài tập vật lý 9
G. RÚT KINH NGHIỆM
Kiến thức:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Phương phap:................................................................................................
Thời gian:.....................................................................................................










Họ và tên giáo viên: Đoàn Thanh Tuân						             Tiết theo PPCT:  55. Lớp 9A(   /03); Lớp 9B(    /03)
Ngày soạn: 10/03/2014                           
Bài 50
KÍNH LÚP
A. MỤC TIÊU. 
1. Kiến thức: 
Sau bài này, người học đạt được:
=>Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ.
=>Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.
2. Kĩ năng: 
Sau bài này, người học đạt được:
=>Tìm tòi ứng dụng kĩ thuật để hiểu biết kiến thức trong đời sống qua bài kính lúp.
3. Thái độ: 
Sau bài này, người học có ý thức:
=>Nghiên cứu, chính xác.
B. CÂU HỎI QUAN TRỌNG.
* Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập.
1. Người ta dựa vào đâu để phân biệt kính lúp với các loại kính khác
2. Cách sử dụng kính lúp?
* Những câu hỏi mà bài học có thể trả lời.
1. Kính lúp là loại kính loại gì
2. Độ bội giác của kính lúp có quan hệ như thế nào với tiêu cự của kính
3. Ảnh tạo bởi kính lúp có đặc điểm gì
4. Khi quan sát vật, phải đặc vật như thế nào trước kính lúp
C. ĐÁNH GIÁ
* Để biết mức độ hiểu bài của học sinh
- Trong bài học: Dựa vào thái độ học tập của học sinh, hăng hái sôi nổi.
- Sau bài học: Có thể kiểm tra vở ghi của học sinh
D. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
* Với giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập
*  Đối với mỗi nhóm HS:
- 3 chiếc kính lúp có độ bội giác đó biết. 
E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 
* Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ-TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP
- Mục đích: Nhắc lại kiến thức cũ để học sinh vận dụng vào học bài mới dễ hiểu hơn
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án.
	-Cho 1 TKHT, hãy dựng ảnh của vật khi f > d. Hãy nhận xét ảnh của vật.
- Gọi HS TB lên dựng ảnh.
ĐVĐ: Trong môn sinh học các em đó được quan sát các vật nhỏ bằng dụng cụ gì? Tại sao nhờ dụng cụ đó mà quan sát được các vật nhỏ như vậy. Bài này giúp các em giải quyết được thắc mắc đó.
	`


* Hoạt động 2
TÌM HIỂU KÍNH LÚP 
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: 
1. Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ.
2. Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.
+ Kỹ năng : Tìm tòi ứng dụng kĩ thuật để hiểu biết kiến thức trong đời sống qua bài kính lúp.
+ Thái độ : Hứng thú với bài học
- Thời gian : 20 phút
- Phương pháp : Đàm thoại, hợp tác nhóm nhỏ
- Phương tiện, tư liệu : Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập, kính lúp.
I. KÍNH LÚP LÀ GÍ?
	- HS đọc tài liệu, trả lời các câu hỏi:
- Kính lúp là gì? Trong thực tế, em đã thấy dựng kính lúp trong trường hợp nào?
- GV giải thích số bội giác là gì?
- Mối quan hệ giữa bội giác và tiêu cự như thế nào?
- GV cho HS dùng một vài kính lúp có độ bội giác khác nhau để quan sát cùng một vật nhỏ-rút ra nhận xét.
- HS làm việc cả nhón C1 và C2.




-HS rút ra kết luận: Kính lúp là gì? Có tác dụng như thế nào? Số bội giác G cho biết gì?
	Kính lúp là TKHT có tiêu cự ngắn.
- Số bội giác càng lớn cho ảnh càng lớn.
- Số bội giác càng lớn cho ảnh quan sát càng lớn.
- Giữa số bội giác và tiêu cự f của một kính lúp có hệ thức: [image: ]
C1: Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng ngắn.
C2: Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp là: [image: ]
Kết luận: -Kính lúp là TKHT.
-Kính lúp dùng để quan sát vật nhỏ.
- G cho biết ảnh thu được gấp bội lần so với khi không dùng kính lúp.


* Hoạt động 3
 NGHIÊN CỨU CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP 
- Mục tiêu :
+ Kiến thức: Nắm được cách sử dụng kính lúp
+ Kỹ năng: Tìm tòi ứng dụng kĩ thuật để hiểu biết kiến thức trong đời sống qua bài kính lúp.
+ Thái độ: Hứng thú với bài học
- Thời gian: 15 phút
- Phương pháp: Đàm thoại, thực nghiệm
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập, kính lúp
II.CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP.
	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm trên dụng cụ TN.
- Yêu cầu HS trả lời C3, C4.


- HS rút ra kết luận cách quan sát vật nhỏ qua thấu kính.
	- Đẩy vật AB vào gần thấu kính, quan sát ảnh ảo của vật qua thấu kính.
- Ảnh ảo, to hơn vật, cùng chiều với vật.
- Muốn có ảnh ảo lớn hơn vật thì vật đặt trong khoảng FO(d<f).
Kết luận: Vật đặt trong khoảng tiêu cự của kính lúp cho thu được ảnh ảo lớn hơn vật.


* Hoạt động 4
VẬN DỤNG - CỦNG CỐ 
- Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức của cả bài
- Thời gian: 05 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập
	- Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp.
- Kính lúp là thấu kính loại gì? Có tiêu cự như thế nào? Được dùng để làm gì?
- Để quan sát một vật qua kính lúp thì vật phải ở vị trí như thế nào so với kính?
- Nêu đặc điểm của ảnh được quan sát qua kính lúp.
- Số bội giác của kính lúp có ý nghĩa gì?
- Yêu cầu HS đọc phần “Có thể em chưa biết”.
	C5: Chữa đồng hồ, TN ở trường THCS, …


* Hoạt động 5
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách học bài ở nhà và chuẩn bị bài học sau
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Độc thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa
	- Học lại bài, làm bài tập trong vở bài tập
- Đọc trước bài 51-Bài tập quang hình học
- làm trước các bài tập ở nhà



F. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa vật lý 9, vở bài tập vật lý 9
G. RÚT KINH NGHIỆM
Kiến thức:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Phương phap:................................................................................................
Thời gian:.....................................................................................................
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Ngày soạn: 10/03/2014                           
Bài 51
BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Sau bài này, người học đạt được:
=>Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về thấu kính và về các dụng cụ quang học đơn giản 
(máy ảnh, con mắt, kính cận, kính lão, kính lúp).
=> Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.
2. Kĩ năng: 
Sau bài này, người học đạt được: Giải các bài tập về quang hình học.
3. Thái độ: 
Sau bài này, người học đạt được: Cẩn thận.
B. CÂU HỎI QUAN TRỌNG.
* Những câu hỏi nhấn mạnh đến sự hiểu biết, đem lại sự thay đổi của quá trình học tập.
1. Khi tia sáng truyền qua hai môi trường có đặc điểm gì
2. Trình bày đường đi của các tia sáng đặc biệt qua các thấu kính
4. Bị cận thị, khi đeo kính cận lại nhìn được các vật ở xa? giải thích.
* Những câu hỏi mà bài học có thể trả lời.
C. ĐÁNH GIÁ
* Để biết mức độ hiểu bài của học sinh
- Trong bài học: Kiểm tra quá trình làm bài của các em khi giáo viên ra yêu câu.
- Sau bài học: Kiểm tra vở ghi của học sinh
D. CHUẨN BỊ.
* Với giáo viên: Sách giáo khoa, vở bài tập, giáo án
* Với giáo viên: Ôn tập từ bài 40-50.
E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
* Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Mục đích: Nhắc lại kiến thức cũ để học sinh vận dụng vào học bài mới dễ hiểu hơn
- Thời gian: 10 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án.
	-Yêu cầu HS khá, giỏi chữa bài tập 50.6 SBT.
tóm tắt:
a) Kính lúp: f=10cm, h=1mm, h’=10cm
     d=?; d’=?
b)TKHT: f=40cm, h=1mm, h’=10cm
     d=?; d’=?
c) Mắt đặt sát sau kính để nhìn ảnh ảo. Trong trường hợp nào người ấy có cảm giác là ảnh lớn hơn?
 (
O
I
A
F
F
’
A
’
B
’
B
∆
)






	Chữa bài 50.6.SBT.







* Hoạt động 2
GIẢI BÀI 1 
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính về hiện tượng khúc xạ ánh sáng
+ Kỹ năng: Giải các bài tập về quang hình học
+ Thái độ: Cẩn thận
- Thời gian: 10 phút  
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập 
	-Trước khi đổ nước, mắt có nhìn thấy tâm O của đáy bình không?
-Vì sao sau khi đổ nước, thì mắt lại nhìn thấy O?
-GV theo dõi và lưu ý HS về mặt cắt dọc của bình với chiều cao và đường kính đáy đúng theo tỉ lệ 2/5.
-Theo dõi và lưu ý HS về đường thẳng biểu diễn mặt nước đúng ở khoảng ¾ chiều cao bình.
-Nếu sau khi đổ nước vào bình mà mắt vừa vặn nhìn thấy tâm O của đáy bình, hãy vẽ tia sáng xuất phát từ O tới mắt.
	 (
A
P
O
I
D
Q
C
M
B
)


* Hoạt động 3
 GIẢI BÀI 2.
- Mục tiêu:
+ Kiến thức: Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về thấu kính
+ Kỹ năng: Giải bài tập quang hình học
+ Thái độ: Cẩn thận
- Thời gian: 10 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập

	-GV hướng dẫn HS chọn một tỉ lệ xích thích hợp, chẳng hạn lấy tiêu cự f=3cm thì vật AB cách thấu kính 4cm, cùng chiều cao của AB là một số nguyên lần mm, ở đây ta lấy AB là 7mm.
	 (
A
A
F
O
B
I
F
’
A
’
B
’
)
Theo hình vẽ ta có:
Chiều cao của vật: AB=7mm.
Chiều cao của ảnh: A’B’=21mm=3.AB.
-Tính xem ảnh cao gấp mấy lần vật:
Cách 1: [image: ][image: ][image: ] có [image: ]
[image: ][image: ][image: ] có: [image: ]
Từ [image: ] Thay vào [image: ] có: [image: ]
Cách 2: [image: ]OAB [image: ][image: ]OA’B’ : [image: ]   (1)
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] có:  [image: ]    
Từ (1) và (2) ta có: [image: ]
Thay các trị số đó cho: OA=16cm; OF’=12cm thì ta tính được OA’=48cm hay OA’=3.OA.
Vậy ảnh ảo gấp ba lần vật.


* Hoạt động 4
GIẢI BÀI 3 
- Mục tiêu: 
+ Kiến thức: Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.
+ Kỹ năng: Giải các bài tập quang hình học
+ Thái độ: Cẩn thận
- Thời gian: 10 phút
- Phương pháp: Đàm thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa, vở bài tập.
	-Đặc điểm chính của mắt cận là gì?


-Người bị cận thị càng nặng thì càng không nhìn rõ các vật ở xa mắt hay ở gần mắt? Ai cận thị nặng hơn?
-Khắc phục tật cận thị là làm cho người cận có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt hay ở gần mắt?
-Kính cận là TKHT hay TKPK?
Kính của ai có tiêu cự ngắn hơn?
	- Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa
- Mắt cận CV gần hơn bình thường.
- Người bị cận thị càng nặng thì càng không nhìn rõ các vật ở xa mắt
- Hoà bị cận nặng hơn Bình vì CVH  < CVB.
- Khắc phục tật cận thị là đeo TKPK – Kính cận là TKPK: Để tạo ảnh gần mắt 
(trong khoảng tiêu cự).

Kính thích hợp khoảng 
Cc ≡ F → fH < fB.


* Hoạt động 5
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách học bài ở nhà và chuẩn bị bài học sau
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Độc thoại
- Phương tiện, tư liệu: Giáo án, sách giáo khoa
	- Làm bài tập trong vở bài tập
- Làm tiếp các bài trong sách bài tập



F. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa vật lý 9, vở bài tập vật lý 9
G. RÚT KINH NGHIỆM
Kiến thức:.....................................................................................................
.....................................................................................................................
Phương phap:................................................................................................
Thời gian:.....................................................................................................
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